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Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;

- Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng Giáo dục quận.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:

I. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
- Đối với cá nhân: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Đối với tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của thành phố.

2. Các hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân

- Giấy khen UBND Quận.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.
- Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Huân chương Lao động các hạng.
II. DANH HIỆU THI ĐUA
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:
- Việc xét danh hiệu Lao động tiên tiến không qui định tỉ lệ, nhưng để tránh cào bằng trong xét khen thưởng, các đơn vị căn cứ vào thực tế phong trào thi đua, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân.

- Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

- Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 10 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
- Cá nhân có sáng kiến hoặc đề tài khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp quận;
Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét không quá 15% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị và phải đạt công chức xuất sắc, nếu là Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó:
- Cá nhân có sáng kiến hoặc đề tài khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp thành phố;
- Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố được xét không quá 15% tổng số chiến sĩ thi đua cơ sở đạt 03 lần liên tục của đơn vị.
4. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
5. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
- Tập thể phải đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;

-  Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
6. Danh hiệu “Cờ thi đua Thành phố”
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
- Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất khối thi đua để tặng Cờ thi đua Thành phố phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh giữa các tập thể trong khối thi đua đã được UBND Thành phố phân chia thành các khối thi đua theo quy định.
- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm học.
- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
Lưu ý: Tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất khối thi đua đề nghị Cờ thi đua Thành phố sẽ được “Hiệp y khen thưởng” giữa UBND quận với Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi UBND Thành phố ban hành quyết định khen thưởng.
Do đó, Cụm trưởng khối thi đua có trách nhiệm tổ chức bình xét, đánh giá, so sánh để đề xuất Tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất; tránh qua loa, hình thức, không đúng quy định.
III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Giấy khen UBND Quận

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong dạy học, trong tham gia các phong trào cấp thành phố. 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm về đạo đức nhà giáo và những điều công chức, viên chức không được làm.

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đạt Lao động tiên tiến; xếp loại viên chức xuất sắc. Nếu là Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giấy khen UBND quận cho các cá nhân không quá 30% tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua của đơn vị.

2. Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
+ Tập thể: đơn vị có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”.
+ Cá nhân: có 02 năm liên tục được người đứng đầu đơn vị đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
3. Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 21 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
- Mỗi cá nhân chỉ được tặng một lần; không kèm theo tiền thưởng.
- Cá nhân phải có quá trình công tác tại thành phố từ 10 năm trở lên và tính đến thời điểm đề nghị phải ít nhất đạt 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục trong đó:
- Tập thể: đơn vị có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”.
- Cá nhân: có 02 năm liên tục được người đứng đầu đơn vị đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
Lưu ý: Những trường hợp đang đề nghị Bằng khen UBND Thành phố thì không đề nghị Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó:
- Tập thể: có 05 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp thành phố hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, thành phố.

- Cá nhân: có 05 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

Lưu ý: 05 sáng kiến hoặc 05 giải pháp cấp cơ sở này chưa áp dụng cho danh hiệu hoặc hình thức nào khác đã được khen thưởng.
6. Huân chương Lao động các hạng
Thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22, 23, 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
7. Việc xét khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị

Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị là hình thức khen thưởng thường xuyên đối với tập thể, cá nhân có tác dụng động viên cá nhân và tập thể; có tác dụng nêu gương trong phạm vi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng của đơn vị xét đề nghị Thủ trưởng đơn vị cấp Giấy khen vào dịp tổng kết năm học hoặc khen theo chuyên đề, khen đột xuất.
IV. NGUYÊN TẮC BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị phải bỏ phiếu để chọn đủ theo qui định và số phiếu lấy từ cao đến thấp.

2. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu.
3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, ‘Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua cấp Thành phố”, Giấy khen UBND quận, Bằng khen Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng phải đạt từ 70% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số người tham gia họp hoặc được xin ý kiến.
4. Không đề xuất khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cá nhân, tập thể đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ của các cơ quan có thẩm quyền.
5. Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó, không đề nghị tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích.
6. Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu đơn vị, phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý.
7. Đối với cá nhân đề nghị chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua Thành phố, Bằng khen UBND thành phố,... các đơn vị chờ kết quả thẩm định các đề tài sáng kiến, giải pháp của hội đồng khoa học quận nghiệm thu. Sau đó, các đơn vị mới được phép tiến hình xét thi đua cá nhân cuối năm.

V. HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng và do thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập; hoạt động theo quy chế và theo quy định của pháp luật.

- Khi họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị phải ghi biên bản đầy đủ nội dung, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị.
VI. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Bước 1. Cá nhân phải có đăng ký thi đua đầu năm, có viết sáng kiến kinh nghiệm gửi Hội đồng khoa học đơn vị tổ chức nghiệm thu sáng kiến của cá nhân và chuyển kết quả nghiệm thu này cho Hội đồng khoa học cấp trên, xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng.

Bước 2. Sau khi được công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, cá nhân đối chiếu với các tiêu chuẩn và danh hiệu thi đua, khen thưởng, viết báo cáo thành tích gửi Tổ chuyên môn bình xét.

Bước 3. Căn cứ kết quả nghiệm thu sáng kiến của Hội đồng khoa học cấp trên, báo cáo thành tích, biên bản họp của Tổ chuyên môn, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng để họp xét và tiến hành bỏ phiếu kín, lựa chọn những tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận xem xét.
Lưu ý:
Việc xét thi đua cuối năm học, các cá nhân đề nghị khen thưởng phải được đơn vị đánh giá phân loại công chức, viên chức và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trước khi họp xét thi đua.
Nếu sau thời gian công khai kết quả họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị mà tập thể và cá nhân không có ý kiến phản hồi, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi lên cấp trên theo đúng quy định.
VII. HỒ SƠ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:
1. Hồ sơ thi đua, khen thưởng gồm: (Theo biểu mẫu đính kèm)
- Mẫu 1: Tờ trình của đơn vị.

- Mẫu 2: Biên bản họp Hội đồng thi đua.
- Mẫu 3: Biên bản bỏ phiếu bình chọn danh hiệu thi đua (Của HĐTĐ) và tổng hợp danh sách các cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
- Mẫu 4.1: Bản khai thành tích đơn vị nhà trường.

- Mẫu 4.2: Bản khai thành tích của cá nhân.
+ Ghi chú: Số lượng bản khai là số cá nhân được đề nghị các cấp.

- Mẫu 5: Bảng đánh giá thi đua đối với tập thể đơn vị.

- Mẫu 6: Bảng đánh giá thi đua đối với cá nhân.

- Mẫu 7: Bảng đánh giá thi đua đối với cá nhân cho CBQL, nhân viên.

- Mẫu 8: Danh sách cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và Danh sách cá nhân đánh giá công chức cuối năm.
- Mẫu 9.1: Trích ngang thành tích đơn vị.

- Mẫu 9.2: Trích ngang thành tích cá nhân (CSTĐ cấp thành phố, CSTĐ toàn quốc, BK Thành phố, BK Bộ Giáo Dục, BK Thủ tướng, Huân chương lao động các hạng).
- Mẫu 10: Trích ngang thành tích cá nhân (Chiến sĩ thi đua cơ sở).

- Mẫu 11: Trích ngang thành tích cá nhân (Giấy khen UBND Quận).

- Mẫu 12: Trích ngang thành tích cá nhân (Huy hiệu UBND Thành Phố).

+ Ghi chú: Làm riêng từng loại cho các danh hiệu, hình thức thi đua.

2. Hồ sơ thi đua, khen thưởng gởi Phòng Giáo dục
- 01 bộ đóng thành tập, bỏ vào bì đựng hồ sơ. Ngoài bì ghi rõ tên đơn vị, số lượng, danh mục... để thuận tiện theo dõi, tổng hợp và lưu trữ và lưu toàn bộ hồ sơ thi đua đơn vị để tiện việc lưu trữ. 
- 01 bộ gởi file về địa chỉ mail: hongloc.pgd@gmail.com
Lưu ý: 

Nộp thêm 01 bảng (mẫu 5, mẫu 8) đề ngoài tập hồ sơ, Phòng Giáo dục sẽ kiểm tra và thẩm định chấm điểm tập thể của đơn vị.
Hồ sơ thi đua, khen thưởng phải đúng theo biểu mẫu quy định của loại hình khen và đủ số lượng theo yêu cầu (phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14).
3. Hồ sơ tổng kết hoạt động cụm thi đua.

Các Cụm trưởng thi đua tiến hành tổ chức sinh hoạt cụm và hoàn thiện hồ sơ (02 bộ hồ sơ) gửi về Phòng Giáo dục trước ngày 11/6 hằng năm gồm:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động phong trào thi đua năm học.
+ Biên bản họp tổng kết bình xét đơn vị dẫn đầu cụm và bình xét chọn cụm trưởng năm học sau.

+ Báo cáo sinh hoạt chuyên đề của đơn vị.
4. Về báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

- Báo cáo thành tích phải được khai đúng, đủ về hình thức và nội dung theo quy định; có xác nhận của lãnh đạo đơn vị. Các báo cáo thành tích phải rõ ràng, chính xác; không qua loa, chiếu lệ.

- Đơn vị, cá nhân đề nghị xét thi đua cấp cao sẽ gửi bổ sung hồ sơ sau khi đã được Hội đồng thi đua, khen thưởng quận xét duyệt.

Lưu ý: Việc cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích sẽ bị xử lý theo Điều 50 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

5. Thời gian thực hiện

Các đơn vị hoàn tất hồ sơ gửi về Thường trực Thi đua – Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

+ Bậc Mầm non: hạn chót ngày 05/6 hằng năm.
+ Bậc Tiểu học: hạn chót ngày 11/6 hằng năm.

+ Bậc THCS & ĐVTT: hạn chót ngày 11/6 hằng năm.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng đơn vị với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng chịu trách nhiệm về việc xét thi đua, khen thưởng cuối năm học của đơn vị và thực hiện hồ sơ thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể trong đơn vị đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, đúng quy định. 
Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành không nhận hồ sơ đối với các đơn vị không thực hiện đúng theo hướng dẫn, hồ sơ không đủ, không đúng mẫu, thiếu các tiêu chí và không nộp đúng thời gian quy định./.
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